
1 CB4001 Đàm Thanh Hồng Ân Nam 21/01/1997 Sóc Trăng 366183271 7.67 7.00 K04CB-01

2 CB4002 Trần Lê Phương Anh Nữ 02/09/1994 Bạc Liêu 362408579 6.33 8.75 K04CB-02

3 CB4003 Huỳnh Trung Anh Nam 16/08/1992 Đồng Tháp 341597434 8.33 9.50 K04CB-03

4 CB4004 Lê Thị Kiều Anh Nữ 25/09/1995 Cần Thơ 362459651 7.33 8.50 K04CB-04

5 CB4006 Nguyễn Đức Lan Anh Nữ 08/03/1996 An Giang 352460796 6.33 7.00 K04CB-05

6 CB4007 Hồ Tấn Bảo Nam 04/03/1996 Hậu Giang 363772450 7.67 8.00 K04CB-06

7 CB4008 Trương Hồng Cẩm Nữ 15/12/1979 Sóc Trăng 362466254 5.67 5.75 K04CB-07

8 CB4009 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 06/09/1996 Cần Thơ 362459638 5.00 6.50 K04CB-08

9 CB4010 Lê Ngọc Diễm Nữ 27/08/1993 An Giang 352089210 6.67 8.25 K04CB-09

10 CB4012 Phạm Thị Kim Duyên Nữ 01/01/1996 Trà Vinh 334920131 5.67 9.25 K04CB-10

11 CB4013 Phan Lương Quang Đại Nam 01/01/1993 Cần Thơ 362345555 7.33 7.00 K04CB-11

12 CB4014 Trần Thị Ngọc Đẹp Nữ 24/04/1996 Đồng Tháp 341904622 6.67 9.50 K04CB-12

13 CB4016 Trần Thị Trúc Giang Nữ 21/09/1996 Cần Thơ 362420674 7.67 9.75 K04CB-13

14 CB4017 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Nữ 21/05/1996 An Giang 362447441 6.00 7.75 K04CB-14

15 CB4018 Phạm Văn Giàu Nam 29/08/1996 An Giang 371679054 7.33 9.50 K04CB-15

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU CẤP CHỨNG CHỈ

KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, KHÓA 4

Ngày thi: ngày 26 tháng 11 năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHKTCN ngày 30 tháng 11 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)

Stt Số Báo danh Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Số CMND

Điểm bài thi 

trắc nghiệm

Điểm bài thi 

thực hành

Số vào sổ 

cấp bằng



16 CB4019 Lý Hoàng Hảo Nam 17/03/1992 Sóc Trăng 365936893 7.33 9.50 K04CB-16

17 CB4021 Lê Ánh Hồng Nữ 02/10/1992 Cà Mau 381632356 6.67 8.25 K04CB-17

18 CB4022 Trần Nguyễn Thụy Sỹ Huiên Nữ 26/02/1976 Cần Thơ 361634824 8.00 9.25 K04CB-18

19 CB4023 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 07/02/1997 Cần Thơ 362484340 7.67 9.00 K04CB-19

20 CB4024 Nguyễn Lý Mộng Kha Nữ 02/02/1996 An Giang 352238368 7.33 9.75 K04CB-20

21 CB4025 Nguyễn Thị Mộng Kha Nữ 09/10/1995 An Giang 352255963 6.00 6.00 K04CB-21

22 CB4026 Đặng Thị Mộng Kha Nữ 01/12/1993 Hậu Giang 363800274 5.00 5.50 K04CB-22

23 CB4027 Lưu Diễm Kiều Nữ 29/07/1997 Kiên Giang 371822754 5.67 7.00 K04CB-23

24 CB4028 Trương Mỹ Lệ Nữ 02/02/1995 Cà Mau 381753511 6.33 8.75 K04CB-24

25 CB4029 Lê Thúy Liễu Nữ 27/04/1993 Hậu Giang 363770123 7.33 6.25 K04CB-25

26 CB4030 Trần Văn Linh Nam 02/04/1996 Kiên Giang 371782323 5.00 5.75 K04CB-26

27 CB4031 Ngô Hoàng Linh Nam 22/12/1995 Cà Mau 381703363 5.67 7.75 K04CB-27

28 CB4032 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 16/08/1996 An Giang 352258315 6.33 5.00 K04CB-28

29 CB4033 Đỗ Thị Tuyết Loan Nữ 02/07/1996 An Giang 352322711 6.33 6.00 K04CB-29

30 CB4034 Dương Thị Kim Loan Nữ 25/08/1997 An Giang 352359375 7.00 7.00 K04CB-30

31 CB4035 Nguyễn Thanh Luân Nam 05/02/1997 Kiên Giang 371716941 5.00 5.75 K04CB-31

32 CB4036 Nguyễn Cao Minh Nam 26/03/1999 Tiền Giang 312384128 7.33 5.00 K04CB-32

33 CB4037 Nguyễn Ngọc Muội Nữ 11/04/1995 Bạc Liêu 385627255 8.00 8.25 K04CB-33

34 CB4039 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 20/05/1996 Cần Thơ 362472506 8.00 5.25 K04CB-34

35 CB4041 Ngô Trọng Nghĩa Nam 09/09/1996 Cà Mau 381809130 6.67 6.00 K04CB-35

36 CB4043 Trần Thiên Nhân Nam 01/11/1997 Bến Tre 321588407 7.00 6.25 K04CB-36

37 CB4044 Nguyễn Võ Khánh Nhân Nam 04/01/1997 Bạc Liêu 381774788 6.67 5.00 K04CB-37

38 CB4045 Mai Kiên Nhẫn Nam 16/09/1996 Sóc Trăng 366060181 6.00 6.00 K04CB-38

39 CB4048 Trần Thị Ánh Như Nữ 07/03/1994 Cần Thơ 362441038 7.33 7.25 K04CB-39

40 CB4052 Nguyễn Nữ Thu Phúc Nữ 25/11/1996 Kiên Giang 371705528 5.67 5.50 K04CB-40

41 CB4053 Phạm Hoàng Phước Nam 14/02/1997 An Giang 352429214 7.33 7.50 K04CB-41

42 CB4054 Trương Hồng Phương Nữ 05/09/1994 Sóc Trăng 365980112 5.33 8.25 K04CB-42



43 CB4055 Bùi Trần Trúc Phương Nữ 09/07/1996 Cần Thơ 362485444 6.00 5.75 K04CB-43

44 CB4056 Trần Thị Ngọc Quyên Nữ 08/12/1996 Vĩnh Long 331820343 7.67 9.00 K04CB-44

45 CB4058 Lê Thị Kim Quyên Nữ 21/05/1996 An Giang 352357785 7.67 6.75 K04CB-45

46 CB4059 Đoàn Minh Sơn Nam 20/11/1998 An Giang 352414086 7.00 7.25 K04CB-46

47 CB4061 Trần Đổ Thiên Thanh Nữ 05/11/1996 Cần Thơ 363822052 6.67 7.00 K04CB-47

48 CB4062 Trần Chí Thanh Nam 24/04/1997 Trà Vinh 334952493 7.00 8.75 K04CB-48

49 CB4063 Nguyễn Hữu Thạnh Nam 10/11/1994 Cần Thơ 362386595 8.00 7.25 K04CB-49

50 CB4064 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 24/10/1996 Vĩnh Long 331765333 8.00 5.75 K04CB-50

51 CB4066 Nguyễn Anh Thi Nữ 01/09/1995 Bến Tre 321515367 9.67 8.25 K04CB-51

52 CB4067 Đoàn Nguyễn Hoàng Thi Nam 16/08/1997 Cần Thơ 362476865 7.00 5.75 K04CB-52

53 CB4068 Đoàn Kiến Thức Nam 13/11/1993 Vĩnh Long 331700268 8.00 6.50 K04CB-53

54 CB4070 Huỳnh Thanh Thúy Nữ 29/02/1996 Cần Thơ 363841288 7.67 6.75 K04CB-54

55 CB4071 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 06/06/1995 Kiên Giang 371667480 5.67 7.75 K04CB-55

56 CB4072 Phạm Trí Tín Nam 01/10/1994 Bến Tre 321519885 7.33 8.00 K04CB-56

57 CB4073 Huỳnh Trọng Tính Nam 18/06/1994 Cà Mau 381671079 8.33 8.75 K04CB-57

58 CB4074 Phan Chu Toàn Nam 26/08/1995 An Giang 352363638 7.33 8.75 K04CB-58

59 CB4075 Lê Xuân Triệu Nam 01/05/1994 Hậu Giang 363701988 7.67 5.25 K04CB-59

60 CB4076 Nguyễn Âu Thanh Trúc Nữ 20/11/1994 Long An 301499712 7.67 9.75 K04CB-60

61 CB4077 Lê Huyền Trung Nam 01/10/1996 Đồng Tháp 341899993 6.33 5.50 K04CB-61

62 CB4079 Chử Thị Hồng Tươi Nữ 14/12/1995 Thái Nguyên 331909655 8.33 6.50 K04CB-62

63 CB4081 Lâm Thị Bích Tuyền Nữ 30/12/1997 Sóc Trăng 366098169 6.67 5.25 K04CB-63

64 CB4082 Võ Ngô Mể Tuyết Nữ 11/05/1994 Cần Thơ 331743786 6.67 9.00 K04CB-64

65 CB4083 Bùi Thị Thu Vân Nữ 20/10/1976 Đồng Tháp087176000058 5.00 5.75 K04CB-65

66 CB4085 Mai Tường Vy Nữ 02/09/1996 Cần Thơ 362473960 7.67 5.75 K04CB-66

67 CB4086 Trần Huỳnh Thúy Vy Nữ 01/01/1999 Bạc Liêu 385756406 7.33 5.00 K04CB-67

68 CB4087 Thái Như Ý Nam 1995 Bạc Liêu 385697319 5.67 7.25 K04CB-68

69 CB4088 Trần Chí Bảo Nam 28/09/1997 Kiên Giang 371865783 8.33 8.25 K04CB-69



70 CB4089 Nguyễn Thị Thúy Hoa Nữ 04/06/1997 Bến Tre 321567349 6.00 8.00 K04CB-70

71 CB4092 Nguyễn Nhật Anh Nam 11/11/1997 Vĩnh Long 331777290 5.00 5.50 K04CB-71

72 CB4093 Danh Dựng Nam 19/09/1997 Kiên Giang 371767498 7.00 5.25 K04CB-72

73 CB4094 Lê Tú Nga Nữ 17/05/1996 Bạc Liêu 385644790 6.67 6.50 K04CB-73

74 CB4095 Trương Thị Kiều Oanh Nữ 28/03/1999 Đồng Tháp 341979218 5.67 7.00 K04CB-74

Danh sách có 74 thí sinh. Cần Thơ, ngày 01 háng 12 năm 2017

Lê Anh Nhã Uyên Nguyễn Trung Kiên Dương Thái Công

HIỆU TRƯỞNG
Cán bộ lên điểm

Người đọc Người ghi


